
     ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   
     PHƯỜNG ĐĂK CẤM                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                Đăk Cấm, ngày     tháng 9 năm 2025

DANH SÁCH
Đăng ký tham việc hỗ trợ lúa giống gieo trồng vụ Đông xuân năm 2025-2026

STT Họ và tên Địa chỉ nơi ở
Thôn, tổ

Diện tích trồng
lúa (m2) Xứ đồng

Số điện
thoại liên

hệ
Ghi chú

1 Lê Sỹ Khuê Thôn 2 2700 Đăk Phát
2 Nguyễn Văn Toàn Thôn2 800 Đăk Phát
3 Nguyễn Hũu Quân Thôn 2 1000 Đăk Phát
4 Lê Thị Dự Thôn 3 900 Đăk Phát
5 Văn Thị Thuỷ Thôn 3 1500 Đăk Phát
6 Võ Huệ Thôn 3 1200 Đăk Phát
7 Lê Thành Thôn 3 1000 Đăk Phát
8 Nguyễn Văn Năm Thôn 3 900 Đăk Phát
9 Nguyễn Tinh Thôn 3 1000 Đăk Phát

10 Đỗ Minh Phùng Thôn 3 720 Đăk Phát
11 Lê Thọ Thôn 3 1000 Đăk Phát
12 Trần ĐÌnh Bình Thôn 6 1250 Đăk Phát
13 Nguyễn Quang Lộc Thôn 6 800 Đăk Phát
14 Lê Quang Đại Thôn 6 1250 Đăk Phát
15 Hoàng Văn Bình Thôn 6 600 Đăk Phát
16 Nguyễn Thị Cường Thôn 6 500 Đăk Phát
17 Trần Xuân Trường Thôn 6 1200 Đăk Phát
18 Nguyễn Thế Mao Thôn 6 1000 Đăk Phát
19 Nguyễn Văn Ngụ Thôn 6 800 Đăk Phát
20 Hà Thị Thân Thôn 6 500 Đăk Phát
21 Nguyễn Tý Thôn 8 1100 Đăk Phát
22 Nguyễn Ty Thôn 8 1200 Đăk Phát
23 Bành Văn Niềm Thôn 8 1000 Đăk Phát
24 Trần Anh Tây Thôn 8 900 Đăk Phát

TỔNG 24.820
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